
HỆ THỐNG TRƯỜNG INSPIRE KHAI NGUYÊN

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 4A/ List of Students in Class 4A
NĂM HỌC 2026–2027 / School Year 2026–2027

Giáo viên chủ nhiệm/ Homeroom teacher: Nguyễn Ngọc Hoài Như

Phòng/ Room: 303

STT Mã HS Họ tên HS Giới tính Lớp tiếng Anh

1 170219 Nguyễn Ngọc Khánh An Nữ Primary Upper 1 (PU1)

2 170026 Nguyễn Phúc Phiên An Nam Primary Upper 1 (PU1)

3 170022 Bùi Ngọc Tú Anh Nữ Primary Upper 1 (PU1)

4 170031 Nguyễn Minh Châu Nữ Primary Upper 1 (PU1)

5 170139 Ngô Thiện Đăng Nam Primary Upper 1 (PU1)

6 170237 Dương Gia Hân Nữ Primary Upper 1 (PU1)

7 170076 Nguyễn Trần Đức Hiếu Nam Primary Upper 1 (PU1)

8 160316 Vũ Nhật Huy Nam Primary Upper 1 (PU1)

9 170104 Đặng Trần Nguyên Khang Nam Primary Upper 1 (PU1)

10 170155 Nguyễn Duy Khang Nam Primary Upper 1 (PU1)

11 170218 Nguyễn Trần Nguyên Khang Nam Primary Upper 1 (PU1)

12 170170 Hồ Minh Khoa Nam Primary Upper 1 (PU1)

13 170140 Nguyễn Lê Nhật Minh Nam Primary Upper 1 (PU1)

14 170074 Nguyễn Minh Nam Nam Primary Upper 1 (PU1)

15 170157 Trần Đặng Gia Nhi Nữ Primary Upper 1 (PU1)

16 170190 Trần Minh Phát Nam Primary Upper 1 (PU1)

17 160319 Hoàng Gia Phúc Nam Primary Upper 1 (PU1)

18 170078 Trần Đắc Nhân Tâm Nam Primary Upper 1 (PU1)

19 170207 Trần Quý Thiên Nam Primary Upper 1 (PU1)


